
UBND XÃ ĐÔNG THÁI NINH

PHÒNG VĂN  HÓA - XÃ HỘI

1 148 Vũ Phương Anh Nữ 22/07/2012 8B Mỹ Lộc 10,25

2 149 Đinh Nhật Anh Nam 26/06/2012 8A Thái Tân 13,50

3 150 Vũ Thị Châm Anh Nữ 14/04/2012 8B Thái Xuyên 13,50

4 151 Đào Quỳnh Anh Nữ 01/4/20012 8A Thái Xuyên 11,00

5 152 Nguyễn Tiến Đạt Nam 19/10/2012 8A Thái Đô 10,00

6 153 Nguyễn Trường Giang Nam 05/06/2012 8B Mỹ Lộc 12,00

7 154 Nguyễn Thế Hưng Nam 20/01/2012 8A Thái Xuyên 13,25

8 155 Vũ Thị Khánh Linh Nữ 19/01/2012 8A Thái Học 3,50

9 156 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 05/10/2012 8A Thái Đô 13,50

10 157 Bùi Thành Long Nam 07/07/2012 8A Thái Đô 13,75

11 158 Bùi Thị Hồng Minh Nữ 26/02/2012 8A Mỹ Lộc 11,00

12 159 Ngô Quang Minh Nam 07/06/2012 8A Thái Tân 7,50

13 160 Vũ Đình Minh Nam 05/10/2012 8A Thái Xuyên 13,75

14 161 Bùi Đỗ Phương Ngọc Nữ 23/07/2012 8A Mỹ Lộc 11,50

15 162 Phạm Yến Nhi Nữ 29/08/2012 8A Thái Học 8,50

16 163 Giang Thị Yến Nhi Nữ 06/03/2012 8B Thái Đô 14,50

17 164 Phạm Nguyễn Minh Tâm Nam 26/04/2012 8B Thái Đô 8,25

18 165 Trần Văn Tâm Nam 01/01/2012 8A Thái Xuyên 4,00

19 166 Vũ Phương Thảo Nữ 23/05/2012 8A Thái Đô 12,00

20 167 Giang Thị Anh Thư Nữ 04/09/2012 8C Mỹ Lộc 4,50

21 168 Đinh Hoài Thương Nữ 04/01/2012 8A Thái Học 5,75

22 169 Nguyễn Thụy Vân Nữ 07/01/2012 8A Mỹ Lộc 6,25

23 170 Phạm Hoàng Vũ Nam 25/07/2012 8A Thái Xuyên 8,00
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